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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: ...................... /LTG- 

………..…….. 

  
............................................, ngày .......... tháng .......... năm.................  

LỆNH TẠM GIAM (1) 
​

​ (2) 

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số: ...............................  ngày .........  tháng ..........  năm​
​  

của ​​  
đối với .................................................................................................................... đã có hành vi ​  
​  
​  

phạm vào khoản ............ Điều ................... Bộ luật Hình sự; 
Căn cứ Điều 36, Điều 109, điểm…. khoản….. Điều 119 và Điều 173 Bộ luật Tố tụng 

hình sự, 
RA LỆNH: 

Tạm giam trong thời hạn(3) ................ tháng ............... ngày, kể từ ngày ........ tháng ........ 

năm............. đến ngày ......... tháng .......... năm......................... đối với bị can: 
Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:
​
​  
Tên gọi khác: ​ ​  
Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:
​
​  

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:
​

​   
Nghề nghiệp:​
​  

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:
​
​  

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: 
​
​  

Nơi thường trú: ​
​  
​
​  

Nơi tạm trú: 
​  
Nơi ở hiện tại: 
​

​  
​  
​
​  

Giám thị trại tạm giam/Trưởng nhà tạm giữ 
.............................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................thi hành Lệnh 
này.  

Lệnh này gửi đến Viện kiểm sát ​
​  

để xét phê chuẩn.  



Nơi nhận:  
- ……………………………………....…; 
- Nhà tạm giữ/Trại tạm giam …....; 
- Bị can; 
- Hồ sơ 02 bản. 

.................................................................................................................. 

 

 
(1) Biểu mẫu sử dụng trong trường hợp chuyển từ tạm giữ sang tạm giam, phục hồi điều tra, tạm giam 
để điều tra bổ sung, điều tra lại, tạm giam phạm nhân bị khởi tố, tạm giam bị can bị truy nã ra đầu thú; 
(2) Chức danh tư pháp của người ký ban hành văn bản;  
(3) Thời gian tạm giữ được trừ vào thời hạn tạm giam. 
 


